
STT Họ và tên
Giới 

tính
Tên doanh nghiệp

Điểm thi

cuối khóa
Số chứng chỉ

1 Võ Thị Ngọc Hòa Nữ THUAN PHUOC CORP. 42/50 629/2013/VASEP.PRO

2 Doãn Thị Thanh Thủy Nữ THUAN PHUOC CORP. 29/50 630/2013/VASEP.PRO

3 Trần Thái Hoàng Nam THUAN PHUOC CORP. 39/50 631/2013/VASEP.PRO

4 Nguyễn Văn Thanh Nam THUAN PHUOC CORP. 38/50 632/2013/VASEP.PRO

5 Đặng Thị Thu Nữ HDE 42/50 633/2013/VASEP.PRO

6 Ngô Thị Hường
Nữ

HDE 46/50 634/2013/VASEP.PRO

7 Phan Đức Lâm
Nam

KENCERT 

COMPANY LIMITED
42/50 635/2013/VASEP.PRO

8 Trần Bảo Ngọc
Nữ

BINH DONG FISCO 34/50 636/2013/VASEP.PRO

9 Phan Thị Út Hạnh
Nữ

BINH DONG FISCO 36/50 637/2013/VASEP.PRO

10 Nguyễn Tấn Thành
Nam

BINH DONG FISCO 38/50 638/2013/VASEP.PRO

11 Phạm Như Thành
Nam

TAM HIEP CO.,LTD 38/50 639/2013/VASEP.PRO

12 Nguyễn Vũ Phương
Nam

TAM HIEP CO.,LTD 27/50 640/2013/VASEP.PRO

13 Đoàn Việt Vân Khánh
Nữ

EVERWIN 

INDUSTRIAL CO.,LTD
36/50 641/2013/VASEP.PRO

14 Vy Thị Như Thảo
Nữ

SOUTH 

STAR CO.,LTD
35/50 642/2013/VASEP.PRO

15 Lưu Quốc Huy
Nam

SOUTH 

STAR CO.,LTD
41/50 643/2013/VASEP.PRO

16 Mai Phước Mịn
Nam

BASEAFOOD 38/50 644/2013/VASEP.PRO
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17 Nguyễn Thị Diệu Huyền
Nữ

BASEAFOOD 45/50 645/2013/VASEP.PRO

18 Lê Tấn Ngôn
Nam

BASEAFOOD 31/50 646/2013/VASEP.PRO

19 Nguyễn Thị Ân
Nữ

BASEAFOOD 42/50 647/2013/VASEP.PRO

20 Nguyễn Thanh Sang
Nam

DNTN HẢI SẢN MINH 

THỊNH
31/50 648/2013/VASEP.PRO

21 Trịnh Thị Hằng
Nữ

DONG LAM CO.,LTD 42/50 649/2013/VASEP.PRO

22 Phạm Minh Tuấn
Nam

IUH 40/50 650/2013/VASEP.PRO

23 Nguyễn Thị Hương
Nữ

IUH 43/50 651/2013/VASEP.PRO


